
1 1921003675 Phan Huỳnh Như Phương 19DQT1 2121101011001 Thực hành nghề nghiệp 1 (QTKDTH)
Ths. Nguyễn Thị Minh Trâm 

0908.670.480
tramnguyentran@ ufm.edu.vn

2 1921000303 Đào Thị Tường Vi 19DQT5 2121101011001 Thực hành nghề nghiệp 1 (QTKDTH)
Ths. Nguyễn Thị Minh Trâm 

0908.670.480
tramnguyentran@ ufm.edu.vn

3 1921000349 Lý Phạm Ngọc Thùy 19DQT3 2121101011001 Thực hành nghề nghiệp 1 (QTKDTH)
Ths. Nguyễn Thị Minh Trâm 

0908.670.480
tramnguyentran@ ufm.edu.vn

4 1921003705 Huỳnh Thị Thu Sương 19DQT4 2121101011001 Thực hành nghề nghiệp 1 (QTKDTH)
Ths. Nguyễn Thị Minh Trâm 

0908.670.480
tramnguyentran@ ufm.edu.vn

5 1921003592 Lê Huỳnh Ngọc Nam 19DQT5 2121101011001 Thực hành nghề nghiệp 1 (QTKDTH)
Ths. Nguyễn Thị Minh Trâm 

0908.670.480
tramnguyentran@ ufm.edu.vn

6 1821005227 Lâm Minh Tiến 18DQT2 2121101011001 Thực hành nghề nghiệp 1 (QTKDTH)
TS.Trần Nhân Phúc

093.7634.888
phucnhantran@ufm.edu.vn

7 2021006899 Trần Quang Huy 20DQT1 2121101011001 Thực hành nghề nghiệp 1 (QTKDTH)
TS.Trần Nhân Phúc

093.7634.888
phucnhantran@ufm.edu.vn

8 1921003574 Nguyễn Thị Thu Ly 19DQT4 2121101011001 Thực hành nghề nghiệp 1 (QTKDTH)
TS.Trần Nhân Phúc

093.7634.888
phucnhantran@ufm.edu.vn

9 2021007858 Nguyễn Thị Ngọc Lan 20DQT5 2121101011001 Thực hành nghề nghiệp 1 (QTKDTH)
TS.Trần Nhân Phúc

093.7634.888
phucnhantran@ufm.edu.vn

10 1921003604 Lê Thị Kim Ngân 19DQT3 2121101011001 Thực hành nghề nghiệp 1 (QTKDTH)
TS.Trần Nhân Phúc

093.7634.888
phucnhantran@ufm.edu.vn

11 1921003790 Đinh Thị Thùy Trang 19DQT2 2121101011001 Thực hành nghề nghiệp 1 (QTKDTH)
TS. Vũ Hồng Vân 

0912.352.221
vhvan@ ufm.edu.vn

12 1921003641 Nguyễn Thị Cẩm Nhi 19DQT2 2121101011001 Thực hành nghề nghiệp 1 (QTKDTH)
TS. Vũ Hồng Vân 

0912.352.221
vhvan@ ufm.edu.vn

13 1921003670 Hồ Thị Mai Phương 19DQT5 2121101011001 Thực hành nghề nghiệp 1 (QTKDTH)
TS. Vũ Hồng Vân 

0912.352.221
vhvan@ ufm.edu.vn

14 1921003427 Phạm Văn Chung 19DQT2 2121101011001 Thực hành nghề nghiệp 1 (QTKDTH)
TS. Vũ Hồng Vân 

0912.352.221
vhvan@ ufm.edu.vn

15 1921003678 Nguyễn Thị Lan Phượng 19DQT3 2121101011001 Thực hành nghề nghiệp 1 (QTKDTH)
TS. Vũ Hồng Vân 

0912.352.221
vhvan@ ufm.edu.vn

16 2021003390 Đặng Thị Bích Ngân 20DQT3 2121101011001 Thực hành nghề nghiệp 1 (QTKDTH)
Ths.Thái Kim Phong 

0983..052.077
phongthk@ ufm.edu.vn

17 1821004785 Lê Viễn Đông 18DQT6 2121101011001 Thực hành nghề nghiệp 1 (QTKDTH)
Ths.Thái Kim Phong 

0983..052.077
phongthk@ ufm.edu.vn

18 1821005049 Nguyễn Thị Bảo Nhi 18DQT2 2121101011001 Thực hành nghề nghiệp 1 (QTKDTH)
Ths.Thái Kim Phong 

0983..052.077
phongthk@ ufm.edu.vn

19 1821004703 Phạm Văn Hiếu Anh 18DQT2 2121101011001 Thực hành nghề nghiệp 1 (QTKDTH)
Ths.Thái Kim Phong 

0983..052.077
phongthk@ ufm.edu.vn

20 2032000147 Nguyễn Mai Thành Nhân LTDH16QT 2121101011001 Thực hành nghề nghiệp 1 (QTKDTH)
Ths.Thái Kim Phong 

0983..052.077
phongthk@ ufm.edu.vn

21 1921003776 Nguyễn Hạnh Thy 19DQT5 2121101011001 Thực hành nghề nghiệp 1 (QTKDTH)
Ths.Thái Kim Phong 

0983..052.077
phongthk@ ufm.edu.vn

22 1921003718 Nguyễn Ngọc Thắm 19DQT3 2121101011001 Thực hành nghề nghiệp 1 (QTKDTH)
Ths.Hoàng Văn Trung 

0982.987.008
hoangtrung@ ufm.edu.vn

23 1921003811 Trần Thị Thùy Trinh 19DQT4 2121101011001 Thực hành nghề nghiệp 1 (QTKDTH)
Ths.Hoàng Văn Trung 

0982.987.008
hoangtrung@ ufm.edu.vn

24 1921003806 Cao Thị Hồng Trinh 19DQT5 2121101011001 Thực hành nghề nghiệp 1 (QTKDTH)
Ths.Hoàng Văn Trung 

0982.987.008
hoangtrung@ ufm.edu.vn

25 1921003784 Đỗ Bảo Trâm 19DBH1 2121101011201 Thực hành nghề nghiệp 1 (QTBH)
Ths.Hoàng Văn Trung 

0982.987.008
hoangtrung@ ufm.edu.vn

26 1921003518 Nguyễn Tất Quang Huy 19DBH1 2121101011201 Thực hành nghề nghiệp 1 (QTBH)
Ths.Hoàng Văn Trung 

0982.987.008
hoangtrung@ ufm.edu.vn
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27 1821000276 Trần Thanh Vũ 18DBH2 2121101011201 Thực hành nghề nghiệp 1 (QTBH)
Ths.Trần Thị Siêm 

0908.293.943
transiem@ ufm.edu.vn

28 1921000294 Bùi Thị Bích Phượng 19DBH2 2121101011201 Thực hành nghề nghiệp 1 (QTBH)
Ths.Trần Thị Siêm 

0908.293.943
transiem@ ufm.edu.vn

29 1921003651 Trương Lê Tuyên Như 19DBH3 2121101011201 Thực hành nghề nghiệp 1 (QTBH)
Ths.Trần Thị Siêm 

0908.293.943
transiem@ ufm.edu.vn

30 1921003685 Lê Thị Ngọc Quý 19DBH2 2121101011201 Thực hành nghề nghiệp 1 (QTBH)
Ths.Trần Thị Siêm 

0908.293.943
transiem@ ufm.edu.vn

31 1921000198 Trần Phương Hà 19DBH2 2121101011201 Thực hành nghề nghiệp 1 (QTBH)
Ths.Trần Thị Siêm 

0908.293.943
transiem@ ufm.edu.vn

32 2021007968 Hồ Hoàng Thanh Thùy 20DBH3 2121101011201 Thực hành nghề nghiệp 1 (QTBH)
Ths.Phạm Thị Trâm Anh 

0963.360.163
anhpham@ ufm.edu.vn

33 1921003444 Hà Thị Bích Diệp 19DBH2 2121101011201 Thực hành nghề nghiệp 1 (QTBH)
Ths.Phạm Thị Trâm Anh 

0963.360.163
anhpham@ ufm.edu.vn

34 1921003416 Lương Vũ Quốc Bảo 19DBH3 2121101011201 Thực hành nghề nghiệp 1 (QTBH)
Ths.Phạm Thị Trâm Anh 

0963.360.163
anhpham@ ufm.edu.vn

35 1921003860 Dương Thị Như Ý 19DBH3 2121101011201 Thực hành nghề nghiệp 1 (QTBH)
Ths.Phạm Thị Trâm Anh 

0963.360.163
anhpham@ ufm.edu.vn

36 1921003820 Huỳnh Thị Kim Tường 19DBH1 2121101011201 Thực hành nghề nghiệp 1 (QTBH)
Ths.Phạm Thị Trâm Anh 

0963.360.163
anhpham@ ufm.edu.vn

37 2021003190 Nguyễn Thị Kim Ánh 20DBH2 2121101011201 Thực hành nghề nghiệp 1 (QTBH)
Ths.Phạm Thị Trâm Anh 

0963.360.163
anhpham@ ufm.edu.vn

38 1921003443 Đàm Trần Hoàng Diệp 19DQT3 2121101025201 Thực hành nghề nghiệp 2 (QTKDTH)
Ths.Nguyễn Phi Hoàng

0918.009.732
nguyen.phi.hoang@ ufm.edu.vn

39 1921003805 Cao Kiều Trinh 19DQT4 2121101025201 Thực hành nghề nghiệp 2 (QTKDTH)
Ths.Nguyễn Phi Hoàng

0918.009.732
nguyen.phi.hoang@ ufm.edu.vn

40 1821004836 Võ Quang Hiếu 18DQT3 2121101025201 Thực hành nghề nghiệp 2 (QTKDTH)
Ths.Nguyễn Phi Hoàng

0918.009.732
nguyen.phi.hoang@ ufm.edu.vn

41 1932000251 Tăng Thị Quỳnh Nga LTDH15QT22121101025201 Thực hành nghề nghiệp 2 (QTKDTH)
Ths.Nguyễn Phi Hoàng

0918.009.732
nguyen.phi.hoang@ ufm.edu.vn

42 1921000180 Nguyễn Thị Thanh Trúc 19DQT5 2121101025201 Thực hành nghề nghiệp 2 (QTKDTH)
Ths.Nguyễn Phi Hoàng

0918.009.732
nguyen.phi.hoang@ ufm.edu.vn

43 1932000262 Nguyễn Hồ Thanh Trang LTDH15QT22121101025201 Thực hành nghề nghiệp 2 (QTKDTH)
Ths.Trần Vĩnh Hoàng

0945.807.979
tranvinhhoang@ ufm.edu.vn

44 1921003792 Lê Nguyễn Minh Trang 19DQT3 2121101025201 Thực hành nghề nghiệp 2 (QTKDTH)
Ths.Trần Vĩnh Hoàng

0945.807.979
tranvinhhoang@ ufm.edu.vn

45 1921003798 Phạm Thị Thu Trang 19DQT1 2121101025201 Thực hành nghề nghiệp 2 (QTKDTH)
Ths.Trần Vĩnh Hoàng

0945.807.979
tranvinhhoang@ ufm.edu.vn

46 1921003632 Đặng Thanh Minh Nhật 19DQT3 2121101025201 Thực hành nghề nghiệp 2 (QTKDTH)
Ths.Trần Vĩnh Hoàng

0945.807.979
tranvinhhoang@ ufm.edu.vn

47 1921003557 Huỳnh Vũ Mai Linh 19DQT5 2121101025201 Thực hành nghề nghiệp 2 (QTKDTH)
Ths.Trần Vĩnh Hoàng

0945.807.979
tranvinhhoang@ ufm.edu.vn

48 1821005156 Nguyễn Minh Tâm 18DQT5 2121101025201 Thực hành nghề nghiệp 2 (QTKDTH)
Ths.Trần Vĩnh Hoàng

0945.807.979
tranvinhhoang@ ufm.edu.vn

49 1921003464 Đỗ Thị Mỹ Duyên 19DQT1 2121101025201 Thực hành nghề nghiệp 2 (QTKDTH)
Ths.Nguyễn Thanh Lâm

0918.303.633
ntlam@ ufm.edu.vn

50 2032000147 Nguyễn Mai Thành Nhân LTDH16QT 2121101025201 Thực hành nghề nghiệp 2 (QTKDTH)
Ths.Nguyễn Thanh Lâm

0918.303.633
ntlam@ ufm.edu.vn

51 1921003448 Đặng Bảo Minh Đức 19DQT1 2121101025201 Thực hành nghề nghiệp 2 (QTKDTH)
Ths.Nguyễn Thanh Lâm

0918.303.633
ntlam@ ufm.edu.vn

52 1921003847 Lê Trịnh Ngọc Vinh 19DQT4 2121101025201 Thực hành nghề nghiệp 2 (QTKDTH)
Ths.Nguyễn Thanh Lâm

0918.303.633
ntlam@ ufm.edu.vn

53 1921003678 Nguyễn Thị Lan Phượng 19DQT3 2121101025201 Thực hành nghề nghiệp 2 (QTKDTH)
Ths.Nguyễn Thanh Lâm

0918.303.633
ntlam@ ufm.edu.vn

54 1921003803 Vũ Trọng Cao Trí 19DQT2 2121101025201 Thực hành nghề nghiệp 2 (QTKDTH)
Ths.Nguyễn Thanh Lâm

0918.303.633
ntlam@ ufm.edu.vn

55 1921003838 Nguyễn Thị Hồng Vân 19DQT3 2121101025201 Thực hành nghề nghiệp 2 (QTKDTH)
Ths.Nguyễn Thị Hải Bình

0905.112.535
haibinhnguyen@ ufm.edu.vn

56 1921003733 Lương Thị Ngọc Thảo 19DQT1 2121101025201 Thực hành nghề nghiệp 2 (QTKDTH)
Ths.Nguyễn Thị Hải Bình

0905.112.535
haibinhnguyen@ ufm.edu.vn
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57 1921003511 Phạm Thị Lan Hương 19DQT1 2121101025201 Thực hành nghề nghiệp 2 (QTKDTH)
Ths.Nguyễn Thị Hải Bình

0905.112.535
haibinhnguyen@ ufm.edu.vn

58 1932000233 Lê Huỳnh Gia Bảo LTDH15QT22121101025201 Thực hành nghề nghiệp 2 (QTKDTH)
Ths.Nguyễn Thị Hải Bình

0905.112.535
haibinhnguyen@ ufm.edu.vn

59 1921003776 Nguyễn Hạnh Thy 19DQT5 2121101025201 Thực hành nghề nghiệp 2 (QTKDTH)
Ths.Nguyễn Thị Hải Bình

0905.112.535
haibinhnguyen@ ufm.edu.vn

60 1921003510 Nguyễn Thị Thu Hương 19DQT5 2121101025201 Thực hành nghề nghiệp 2 (QTKDTH)
Ths.Nguyễn Thị Hải Bình

0905.112.535
haibinhnguyen@ ufm.edu.vn

61 1921003668 Phạm Thị Thanh Phụng 19DBH3 2121101025301 Thực hành nghề nghiệp 2 (QTBH)
TS.Ao Thu Hoài

0888.681.689
aothuhoai@ ufm.edu.vn

62 1921003771 Nguyễn Phạm Phương Thúy 19DBH3 2121101025301 Thực hành nghề nghiệp 2 (QTBH)
TS.Ao Thu Hoài

0888.681.689
aothuhoai@ ufm.edu.vn

63 1921003424 Trịnh Ngọc Minh Châu 19DBH2 2121101025301 Thực hành nghề nghiệp 2 (QTBH)
TS.Ao Thu Hoài

0888.681.689
aothuhoai@ ufm.edu.vn

64 1921003839 Nguyễn Trương Thảo Vân 19DBH1 2121101025301 Thực hành nghề nghiệp 2 (QTBH)
TS.Ao Thu Hoài

0888.681.689
aothuhoai@ ufm.edu.vn

65 1921003635 Nguyễn Văn Nhật 19DBH1 2121101025301 Thực hành nghề nghiệp 2 (QTBH)
TS.Ao Thu Hoài

0888.681.689
aothuhoai@ ufm.edu.vn

66 1921003411 Vũ Trọng Anh 19DBH2 2121101025301 Thực hành nghề nghiệp 2 (QTBH)
TS.Ao Thu Hoài

0888.681.689
aothuhoai@ ufm.edu.vn

67 1921003509 Nguyễn Thị Hương 19DBH2 2121101025301 Thực hành nghề nghiệp 2 (QTBH)
Ths.Lưu Thanh Thủy

0915.852.188
ltthuy@ufm.edu.vn

68 1721002447 Nguyễn Hữu Toàn 17DBH1 2121101025301 Thực hành nghề nghiệp 2 (QTBH)
Ths.Lưu Thanh Thủy

0915.852.188
ltthuy@ufm.edu.vn

69 1921003553 Trần Thị Liên 19DBH2 2121101025301 Thực hành nghề nghiệp 2 (QTBH)
Ths.Lưu Thanh Thủy

0915.852.188
ltthuy@ufm.edu.vn

70 1921003772 Nguyễn Đoan Thùy 19DBH1 2121101025301 Thực hành nghề nghiệp 2 (QTBH)
Ths.Lưu Thanh Thủy

0915.852.188
ltthuy@ufm.edu.vn

71 1921003492 Trương Đức Hiệp 19DBH3 2121101025301 Thực hành nghề nghiệp 2 (QTBH)
Ths.Lưu Thanh Thủy

0915.852.188
ltthuy@ufm.edu.vn

72 1921003485 Hồ Hùng Hậu 19DBH2 2121101025301 Thực hành nghề nghiệp 2 (QTBH)
Ths.Lưu Thanh Thủy

0915.852.188
ltthuy@ufm.edu.vn

73 1821000143 Phan Anh Xuân 18DBH3 2121101025301 Thực hành nghề nghiệp 2 (QTBH)
TS.Phạm Thị Ngọc Mai

0987.781.578
ngocmai@ ufm.edu.vn

74 1921003607 Phan Khánh Ngân 19DBH2 2121101025301 Thực hành nghề nghiệp 2 (QTBH)
TS.Phạm Thị Ngọc Mai

0987.781.578
ngocmai@ ufm.edu.vn

75 1921003515 Nguyễn Địch Huy 19DBH2 2121101025301 Thực hành nghề nghiệp 2 (QTBH)
TS.Phạm Thị Ngọc Mai

0987.781.578
ngocmai@ ufm.edu.vn

76 1921003624 Vũ Trung Nguyên 19DBH3 2121101025301 Thực hành nghề nghiệp 2 (QTBH)
TS.Phạm Thị Ngọc Mai

0987.781.578
ngocmai@ ufm.edu.vn

77 1921000173 Đỗ Thị Thủy Tiên 19DBH1 2121101025301 Thực hành nghề nghiệp 2 (QTBH)
TS.Phạm Thị Ngọc Mai

0987.781.578
ngocmai@ ufm.edu.vn

78 1921003428 Trần Huỳnh Nguyên Chương 19DBH1 2121101025301 Thực hành nghề nghiệp 2 (QTBH)
TS.Phạm Thị Ngọc Mai

0987.781.578
ngocmai@ ufm.edu.vn

79 1921003696 Nguyễn Thị Diễm Quỳnh 19DBH2 2121101025301 Thực hành nghề nghiệp 2 (QTBH)
Ths.Lượng Văn Quốc

0906.692.262
luongvanquoc@ ufm.edu.vn

80 1921003828 Huỳnh Thị Phương Uyên 19DBH3 2121101025301 Thực hành nghề nghiệp 2 (QTBH)
Ths.Lượng Văn Quốc

0906.692.262
luongvanquoc@ ufm.edu.vn

81 1821005010 Kiên Bích Ngọc 18DBH3 2121101025301 Thực hành nghề nghiệp 2 (QTBH)
Ths.Lượng Văn Quốc

0906.692.262
luongvanquoc@ ufm.edu.vn

82 1921000392 Hồ Phương Thảo 19DBH1 2121101025301 Thực hành nghề nghiệp 2 (QTBH)
Ths.Lượng Văn Quốc

0906.692.262
luongvanquoc@ ufm.edu.vn

83 1921003463 Bùi Thị Bích Duyên 19DBH2 2121101025301 Thực hành nghề nghiệp 2 (QTBH)
Ths.Lượng Văn Quốc

0906.692.262
luongvanquoc@ ufm.edu.vn

84 1710330108 Nguyễn Vũ Trầm Hương C17C3A 21221160009901 Thực tập nghề nghiệp 2 (QTKD)
Ths.Lượng Văn Quốc

0906.692.262
luongvanquoc@ ufm.edu.vn

85 1721002305 Dương Quang Minh CLC_19CQT0121227150010201 Thực tập nghề nghiệp 2 (QTKD) CD CLC

Tổng số: 83 

Ngày 14/02/2022

Trưởng khoa QTKD
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TS. Huỳnh Thị Thu Sương

( Đã ký)



Ghi chú

Giảng viên 

hướng dẫn
Thứ Tiết bắt đầu Tuần Phòng Cơ sở

1821004703 Phạm Văn Hiếu Anh 18DQT2

1821005049 Nguyễn Thị Bảo Nhi 18DQT2

1921003678 Nguyễn Thị Lan Phượng 19DQT3

1921003776 Nguyễn Hạnh Thy 19DQT5

1921003790 Đinh Thị Thùy Trang 19DQT2

1921003820 Huỳnh Thị Kim Tường 19DBH1

1821000276 Trần Thanh Vũ 18DBH2

Lịch hướng dẫn sinh viên






